
       UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6

I Kiến thức giáo dục đại cương 12

1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin 5 2 3

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Đường lối cách mạng của Đảng CS VN 3 3

4 Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT 2 2

5 Giáo dục thể chất 3 * * *

6 Giáo dục quốc phòng 135 t

II Kiến thức riêng cho ngành sư phạm tiếng Anh 10

7 Tiếng Việt thực hành 3 3

8 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 2

9 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 2

10 Tin học đại cương 3 3

III Kiến thức nghiệp vụ SP chung cho khối ngành 15

11 Tâm lý học 1 2 2

12 Tâm lý học 2 3 3

13 Giáo dục học 1 2 2

14 Giáo dục học 2 3 3

15 Rèn luyên nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3 2 1

16 Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 2 2

IV Kiến thức ngành sư phạm tiếng Anh 62

17 Ngữ âm-Âm vị học 2 2

18 Văn hóa-Văn minh Anh 2 2

19 Văn hóa- Văn minh Mỹ 2 2

20 Nghe 1 2 2

21 Nghe 2 2 2

22 Nghe 3 2 2

23 Nghe 4 2 2

24 Nói 1 2 2

25 Nói 2 2 2

26 Nói 3 2 2

27 Nói 4 2 2

28 Đọc 1 2 2

29 Đọc 2 2 2

30 Đọc 3 3 3

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

NGÀNH: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-ĐHĐN ngày 06/08/2013)
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31 Đọc 4 3 3

32 Viết 1 2 2

33 Viết 2 2 2

34 Viết 3 3 3

35 Viết 4 3 3

36 Ngữ pháp 1 2 2

37 Ngữ pháp 2 2 2

38 Ngữ âm thực hành 1 2 2

39 Ngữ âm thực hành 2 2 2

40 Dịch Anh-Việt 2 2

41 Dịch Việt-Anh 2 2

42 Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 1 2 2

43 Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 2 2 2

44 Kiểm tra đánh giá 2 2

V Học  phần tự chọn ( chọn 2/4 TC) 2 2

45 Hình thái học ( Morphology) 2

46 Giao thoa văn hóa ( Cross-Culture) 2

VI Thực tập sư phạm 6

47 Thực tập sư phạm 1 2 2

48 Thực tập sư phạm 2 4 4

VII Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 5

49 Đọc nâng cao 3 3

50 Kỹ năng thuyết trình 2 2

Tổng số ĐVTC toàn khóa 110 17 19 22 20 17 15

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG
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